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LÊ THẦN-TÔN 黎 神 宗 (1619-1643) (lần thứ nhất)

Niên-hiệu: Vĩnh-tộ 永 祚 (1620-1628) — Đức-long 德 隆 (1629-1643) — Dương-hòa 陽 和 (1635-1643)






Thần-tôn húy là Duy-Kỳ 維 祺, con vua Kính-tôn. Làm vua đến năm quí-mùi (1643) thì nhường ngôi cho Thái-tử, mà làm Thái-thượng-hoàng.


	
Trịnh




Trịnh Tùng mất năm quí-hợi (1635).



Thanh-đô-vương Trịnh-Tráng 鄭 梉 (1623-1657)

Miếu-hiệu là : Văn-tổ Nghị-vương.




Trịnh-Tráng đánh họ Mạc ở Cao-bằng và khởi sự đánh nhau với họ Nguyễn ở đất Quảng-bình.


	
	
Nguyễn




Ông Nguyễn-phúc-Nguyên chống với họ Trịnh ở Quảng-bình. Mất năm ất-hợi (1635), thọ 73 tuổi.



Nhân-quận-công Nguyễn-phúc-Lan 阮 福 瀾

(1635-1648)




Truy-tôn là Thần-tôn Hiếu-chiêu Hoàng-đế, đương thời gọi là chúa Thượng.

Ông Nguyễn-phúc-Lan là con thứ hai chúa Sãi, đánh nhau với họ Trịnh ở Quảng-bình.








LÊ CHÂN-TÔN 黎 真 宗 (1643-1649)

Niên-hiệu : Phúc-thái 福 泰






Chân-tôn húy là Duy-Hựu 維 祐 con vua Thần-tôn, làm vua được 6 năm, thọ 20 tuổi.

Trong đời ngài, vua nhà Minh là Quế-vương đóng ở Quảng-tây sai sứ sang phong cho ngài là An-nam quốc-vương.
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